
             SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BV YHCT PHẠM NGỌC THẠCH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: ..… /YCBG-YHCT                                            
Lâm Đồng, ngày 21 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, nhà cung cấp thiết bị vật tư Công nghệ thông tin 
trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng

Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lựa 
chọn nhà cung cấp thiết bị công nghệ thông tin và dịch vụ hợp đồng bảo trì thiết bị máy 
vi tính, máy in, máy photocopy trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng nhằm đáp ứng cho công 
tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch năm 2026, 
với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Lê Thanh Hải

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Điều dưỡng và Dinh dưỡng

- Số điện thoại: 02633.828316

- Email: yhctpnt@yahoo.com.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch.

- Địa chỉ: Số 49 Quang Trung, Phường Lâm Viên- Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua email: yhctpnt@yahoo.com.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 21 tháng 01 năm 2026 đến trước 
15h00 ngày 26 tháng 01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 27 tháng 01 
năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Các đơn vị gửi báo giá theo danh mục hàng hóa sau:



STT Tên hàng ĐVT SỐ LƯỢNG
I Linh kiện thay thế
1 Mực IM53/26 Bình 60
2 Mực nạp IM 12 Bình 100
3 Mực NPG 50 CH Bình 3
4 Mực nạp brother TN2060/B2000/2080/7535 Bình 2
5 Hộp mực KMAX TN-B022 Hộp 2
6 Hộp mực canon NPG-50BK Hộp 1
7 Hộp mực in tương thích 435/285/278/436 Hộp 2
8 Hộp mực in tương thích CF 230A Hộp 2
9 Hộp mực in tương thích HP PCF337A Hộp 2
10 Hộp mực in tương thích HP SK CF283A/CRG-337U Hộp 2
11 Hộp mực in tương thích HP MG CE278A (CN) Hộp 2
12 Hộp mực in tương thích Q2612BK Hộp 2
13 Hộp mực Q2612A/FX9 TOPJET Hộp 2
14 Hộp mực in 35A/85A-01 Hộp 3
15 Cụm drum HP T Drum cf232a(051) Cái 1
16 Drum 12A Cái 1
17 Drum 49A Cái 5
18 Drum 1010 Cái 5
19 Trục từ 12A Cái 5
20 Trục từ 35A Cái 5
21 Trục sạc 12A/49A Cái 5
22 Trục sạc 05A, 12A, 92A50 Cái 5
23 Trục sạc HP P1005 (35A/17A/78A/85A) Cái 5
24 Con lăn canon 2900- bánh xe lấy giấy Cái 1
25 Quả kéo giấy 6230dn Cái 1
26 Gạt lớn 12A/05A/15A Cái 2
27 Gạt lớn 35A/85A/78A Cái 2
28 Gạt nhỏ 12A/49A/05A Cái 2
29 Gạt nhỏ 12A/49A/80A Cái 2
30 Gối ép Canon 151/251 Cái 1
31 Bao lụa 1200 Cái 2
32 Vỏ lụa sấy HP P1601/2035/M401N Cái 2
33 Rullo ép canon 151 Cái 2
34 Rullo ép HP 1010 Cái 2
35 Mainboard Asus H110M-K Cái 2
36 RAM laptop/4GB Cái 1
37 RAM laptop/8GB Cái 1
38 RAM máy tính bàn DDR3/4GB Cái 1



39 RAM máy tính bàn DDR3/8GB Cái 1
40 RAM máy tính bàn DDR4/4GB Cái 1
41 RAM máy tính bàn DDR4/8GB Cái 1
42 Ổ cứng SSD gắn trong Samsung 250GB Cái 1
43 Ổ cứng SSD gắn trong Samsung 500GB Cái 1
44 Ổ cứng SSD gắn trong Samsung 1TB Cái 1
45 Ổ cứng SSD gắn ngoài Samsung 500GB Cái 1
46 Nguồn SP 700W mini Cái 1
47 Màn hình 21.5 inch Cái 2
48 Dây nguồn máy tính bàn Cái 2
49 Bàn phím Logitech K120 Cái 2
50 Chuột dây Logitech M105 Cái 2
51 Pin tiểu Cmos Cái 5
52 Phần mềm diệt vi rút BKAV Pro Bản quyền 1

53 Bản quyền phần mềm Kaspersky dùng cho máy tính 
Kaspersky PlusSEA 1-Dvc 1Y Bs RP (KL10424UAFS) Bản quyền 1

54 Bản quyền phần mềm Kaspersky dùng cho máy tính 
Kaspersky PlusSEA 3-Dvc 1Y Bs RP(KL10424UCFS) Bản quyền 1

55 Bản quyền phần mềm Kaspersky dùng cho máy tính 
KES Standard SEA 5-Dvc 1Y BsRP (KL10414UEFS) Bản quyền 1

II Bảo trì
1 Dịch vụ bảo trì máy tính, máy in, máy photocopy Tháng 12

Trân trọng ./.

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC
- Như KG; PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đăng website bệnh viện;                                                         
- Lưu: VT, KHTH-ĐD& DD.
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